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I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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Phần II. Tự luận (3,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	*Nhận xét.

  Các chỉ số GNI/người, cơ cấu GDP và HDI của một số nước năm 2020 có sự khác nhau:

+ Về GNI/người của nhóm nước phát triển lớn hơn nhiều lần so với nhóm nước đang phát triển. GNI/người của Hoa Kì gấp 16,6 lần In-đô-nê-xi-a, gấp 18,9 lần Việt Nam.
+ Về cơ cấu GDP trong các khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển cũng có sự khác biệt với các nước đang phát triển. 

/Các nước phát triển: tỉ trọng ngành Nông ngiệp – lâm nghiệp và thủy sản rất thấp (Hoa Kì:0,9%, Nhật Bản:1,0%), tỉ trọng ngành Dịch vụ rất cao (Hoa Kì: 80,1%, Nhật Bản:69,5%).

/ Các nước đang phát triển tỉ trọng nghành Nông - lâm - ngư và Công nghiệp-xây dựng còn chiếm tỉ trọng cao (In-đô-nê-xi- a: 52%, Việt Nam: 49,4%).
+ Về chỉ số HDI: các nước phát triển có chỉ số HDI rất cao (trên 0,9%), các nước đang phát triển thì chỉ số HDI thấp hơn (trên 0,7%).
*Giải thích:

Có sự khác nhau về các chỉ số của 2 nhóm nước trên là do sự khác biệt về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước. 

· Các nước phát triển tiến hành công nghiệp hóa từ rất sớm, trình độ phát triển kinh tế cao, tập trung phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức cao.
· Các nước đang phát triển có trình độ kinh tế còn thấp, đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên tỉ trọng ngành dcông nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng. 
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	2

(1,0 điểm)
	Những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia vào toàn cầu hóa kinh tế.
*Cơ hội:
· Tạo điều kiện cho nước ta tiếp cận được những nguồn lực cần thiết cho quá trình sản xuất: vốn, công nghệ, thị trường...
· Tạo khả năng để nước ta nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường...Góp phần cải thiện mức sống cho người dân, giải quyết việc làm.
· Thúc đẩy nước ta thay đổi chính sách, cải cách kinh tế, thay đổi công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư....
*Thách thức:

- Nguy cơ tụt hậu trước sức ép cạnh tranh, vấn đề tự chủ độc lập về kinh tế và các vấn đề về văn hóa....

(Học sinh có thể diễn giải theo ý khác nhưng đảm bảo kiến thức vẫn cho đủ điểm)
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